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Khu vực Ống đồng

Tiêu chuẩn nhật 
Bản

JIS H3300:2006 C1220T

Tiêu chuẩn Úc AS/NZS 1571

Tiêu chuẩn Mỹ ASTM B280-03

Tiêu chuẩn Châu 
Âu

EN 12735-1

Tiêu chuẩn Pháp EN 12735-1

Khu vực Vật liệu cách nhiệt

Tiêu chuẩn nhật 
Bản

JIS A9511 2009 A- PE-C-2 PEF8/JCDA0009

Tiêu chuẩn Úc AS/NZS 1530.3

Tiêu chuẩn Mỹ UL94 HF-1

Tiêu chuẩn Châu 
Âu

EN 13501-1 BL-s1-d0

Tiêu chuẩn Pháp EN 13501-1 M1

Ống đồng bọc cách nhiệt ba lớp, bộ phụ kiện miệng ngắn

Ống xốp cách nhiệt ba chiều chịu thời tiết ba lớp là loại vật liệu cách nhiệt cao cấp có khả năng chống chịu thời tiết tốt, chống lão hóa tia 

cực tím mạnh mẽ, bề mặt nhiều lớp, có tính thẩm mỹ cao, Vật liệu cách nhiệt cao cấp được sử dụng rộng rãi trong vật liệu cách nhiệt của 

ống nối giữa dàn nóng và dàn lạnh của máy điều hòa cao cấp. So với ống đơn truyền thống, vật liệu ba lớp mang lại hiệu suất tốt hơn, 

màng bề mặt được in chống trầy xước hiệu quả, không có nếp nhăn khi uốn cong, đồng thời bề mặt được xử lý chống tia cực tím , nhờ 

đó đường ống có thể được đảm bảo trong môi trường khắc nghiệt.Thời gian sử dụng trên 8 năm.

Do vật liệu cách nhiệt bên trong của các sản phẩm dòng ống đồng tráng được ép đùn liền mạch (2 điểm đến 6 điểm), độ bám dính giữa 

ống đồng và vật liệu cách nhiệt cao hơn và hiệu suất chống ngưng tụ mạnh hơn. Ống đồng đã qua xử lý ủ mềm đặc biệt nên sử dụng 
cực kỳ linh hoạt, dễ uốn cong và gia công, thuận tiện cho việc thi công, lắp đặt. Có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
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NO.

Kích thuớc
SIZE

Độ dày ống 
đồng
THICKNESS
OF  COPPER
TUBE

Ống cách nhiệt 
INSULATION TUBE

Độ dài 

LENGTH

Đóng gói 
PACKAGE

S02XX 1/4〃 0.8mm 2 hoặc 3 tầng ≤ 50m Cái

S03XX 3/8〃 0.8mm 2 hoặc 3 tầng ≤ 50m Cái

S04XX 1/2〃 0.8mm 2 hoặc 3 tầng ≤ 50m Cái

S05XX 5/8〃 1.0mm 2 hoặc 3 tầng ≤ 50m Cái

S06XX 3/4〃 1.0mm 2 hoặc 3 tầng ≤ 50m Cái

S07XX 7/8〃 1.0mm 2 hoặc 3 tầng ≤ 50m Cái

Mã 
hàng 
ITEMNO.

Các loại 
chất làm 
lạnh tương 
ứngCATEGOR

Y OF  

REFRIGERANT

S

Loạ
i

Tên gọi 
CALL

Ống đồng 
sd

đường 
kính ngoài

độ dày 
của 
tường

Ống cách 
nhiệt áp 
dụng

đường 
kính bên 
trong của

độ dày 
của 
tường

Chiều dài 
LENGTH

Hiệu suất 

PACKAGE

Màu sắc 
PACKAGE

SX23 3

2điểm Φ 6.35 0.8 Φ 8.0 8 3 3.5 4 Chịu nhiệt độ cao 
120°C, chống cháy

Theo yêu 

cầu của 

khách 

hàng

2điểm Φ 9.52 0.8 Φ 12.0 8 5 7 10 Chịu nhiệt độ cao 
120°C, chống cháy

SX24 3

2điểm Φ 6.35 0.8 Φ 8.0 8 3 3.5 4 Chịu nhiệt độ cao 
120°C, chống cháy

2điểm Φ 12.70 0.8 Φ 14.5 10 5 7 10 Chịu nhiệt độ cao 
120°C, chống cháy

Hoàn thiện ống đồng cách nhiệt, cuộn chống muỗi

Màng PE chống UV

Bên ngoài cách nhiệt

Bên trong cách nhiệt

Ống đồng



Ống đồng trơn là một trong những sản phẩm hàng đầu của Tập đoàn Jinlong. Tính năng: Bề mặt bên trong và bên ngoài rất 

sạch, siêu sáng, đồng đều và nhỏ gọn, độ chính xác cao, hiệu suất truyền nhiệt cao, dễ hàn, chống ăn mòn và định dạng tốt; 

ống đồng làm bằng đồng không có oxy có thể đáp ứng cao hơn yêu cầu chống ăn mòn; Ống đồng làm bằng hợp kim thép 

cường độ cao có thể đáp ứng yêu cầu cường độ cao hơn. Ứng dụng: công nghiệp điều hòa không khí, công nghiệp tủ lạnh, 

gas, y tế, xây dựng, đóng tàu và các lĩnh vực khác.

Tiêu chuẩn thực hiện

Nhãn hợp kim

Ống đồng mặt nhẵn Ống đồng thẳng mặt nhẵn 

Đường kính ngoài Độ dày

Độ dàyĐường kính ngoài

Đường kính ngoài Độ dày

Cuộn đồng song song



Ống đồng xoắn cụm 

Nó chủ yếu được sử dụng để kết nối các thiết bị điều hòa không khí trong nhà/ngoài trời.

1. Cấu trúc phân đoạn với các đường kính khác nhau được sử dụng và mỗi đoạn ống đồng được kết nối bằng sự chuyển tiếp tự nhiên của bề mặt hình nón và 

đường kính trong của mỗi đoạn về cơ bản là giống nhau, điều này làm giảm điện trở truyền môi chất lạnh.

2. Nó thay thế quy trình hàn truyền thống, tránh các tai nạn do lớp oxit bong ra do hàn và hòa vào chất làm lạnh làm tắc nghẽn đường ống, đồng thời loại bỏ 

các bộ phận khớp do hàn gây ra nguy cơ rò rỉ.

3. Các phần tôn ở hai đầu có các nếp gấp xoắn ốc hướng trục, giúp cải thiện khả năng chống biến 

dạng xuyên tâm và có thể uốn cong nhiều lần mà không bị biến dạng.

4. Ống nối có thể tạo ra độ dày thành khác nhau tùy theo đường kính của từng đoạn để tiết kiệm 

vật liệu.

Đoạn cuối Ống chính Đoạn giữa Ống chín        Đoạn cuối

So sánh ống xoắn hàn, ống xoắn OD bằng đường kính ngoài, ống xoắn tích hợp và ống đồng mặt nhẵn

Ống xoắn hàn

ống xoắn OD bằng đường kính ngoài ống đồng mặt nhẵnống xoắn tích hợp



COMPANY  

PROFILE

企业介绍

上海怡展实业有限公司，地处浦东新区中心地带，交通便捷，
西
临南六公路；北临申嘉湖高速公路出口处，公司拥有标准厂房近

5 万平方米，设有松江、周浦、合庆等生产基地，员工近 300 人，公

发展动力，持续为顾客提供优质的产品和满意的服务。公司拥有

完善的质量管理体系，通过 ISO9001—2000 质量管理认证，产品

通过 SGS 等知名检测公司的测试。产品远销日本、美国及欧洲市

场，深受顾客欢迎和好评。按照持续发展的要求，在做好现有产

公司专业从事聚乙烯(PE) 产品及发泡管 材、卷材和改性粒料；空 品和服务的同时，积极开发新产品、新技术为客户提供更优质的

调冷凝配管及保温材料；兼营聚氨脂(PU) 产品及异形发泡制品。 产品和服务，以诚信务实的作风，雄厚的经济实力和坚实的基

础 是一家具有三十年历史的自主独立开发能力的民营企业。 设施与外界寻求广泛 ( 项目研发等 ) 合作和共同发展。

公司拥有一支专业技术人员致力于产品的研制开发，以适应市 公司总经理唐剑刚先生率全体员工竭诚欢迎海内外广大客户、

场快速发展的需求，把产品质量、技术创新以及顾客满意度作为 朋友来我司考察；恰谈加工与合作事宜。

Vật liệu và phụ kiện cách nhiệt 
có hình dạng đặc biệt

Nó phù hợp để kết nối các thành phần khác nhau 

và các góc đặc biệt. Đẹp và giao diện chặt chẽ, tiết 

kiệm chi phí vật liệu đóng gói thủ công truyền 

thống một cách hiệu quả

Quy trình sản xuất

Nhu cầu 
đặt hàng Tạo 

bọt

Chọn lọc 
nguyên liệu

Ống đồng thành phẩm 
sau khi được bọc

Chuỗi ống đồng

Chất liệu 
tấm phủ

Thành phẩm

Ép xung

Thành phẩm 
ống bọc nhựa

phản ứng nguyên 
liệu

Định hình 
tạo bọt


